
 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải vi phạm tốc độ chạy xe 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẢNG TRỊ 

 

Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ về 

kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;  

Căn cứ Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND 

tỉnh Quảng Trị ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Giao thông vận tải;  

Căn cứ kết quả tổng hợp vi phạm trích xuất từ Hệ thống xử lý và khai 

thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình thuộc Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam trong tháng 3/2022; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thu hồi phù hiệu đối với 97 phương tiện kinh doanh vận tải 

thuộc 32 đơn vị kinh doanh vận tải do có từ 05 lần vi phạm tốc độ/1000 km xe 

chạy (không tính các trường hợp vi phạm tốc độ từ 05 km/h trở xuống) trong 

tháng 3/2022 (có phụ lục danh sách chi tiết kèm theo). 

Căn cứ thu hồi: Theo quy định tại điểm b, khoản 10, Điều 22 của Nghị 

định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh 

doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. 

Điều 2. Phù hiệu đã cấp cho các phương tiện nêu tại Điều 1 không còn 

giá trị sử dụng kể từ ngày Quyết định có hiệu lực.  

Điều 3. Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải có phương tiện vi phạm 

tại Điều 1 Quyết định: 

- Chậm nhất sau 07 ngày kể từ khi Quyết định được ban hành phải nộp 

lại phù hiệu về cho Sở Giao thông vận tải. 

- Không được sử dụng phương tiện bị thu hồi phù hiệu, biển hiệu để 

tham gia hoạt động kinh doanh vận tải theo quy định tại điểm b, Khoản 12, 

Điều 22 của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP. 

   UBND TỈNH QUẢNG TRỊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

  

Số:            /QĐ-SGTVT Quảng Trị, ngày      tháng 5  năm 2022 



 

 

- Tổ chức kiểm điểm, chấn chỉnh công tác quản lý hoạt động của bộ 

phận theo dõi an toàn giao thông; yêu cầu đội ngũ lái xe nghiêm chỉnh chấp 

hành các quy định về tốc độ và thời gian lái xe; thường xuyên kiểm tra thiết bị 

giám sát hành trình để đảm bảo duy trì tình trạng kỹ thuật tốt, hoạt động liên 

tục và truyền dẫn dữ liệu theo quy định trong suốt quá trình tham gia giao 

thông. 

- Nếu đơn vị có nhu cầu tiếp tục sử dụng phương tiện để tham gia hoạt 

động kinh doanh vận tải thì phải làm thủ tục để được cấp lại phù hiệu, biển 

hiệu theo quy định tại khoản 7, Điều 22 của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP. 

Điều 4. Giao Thanh tra Sở kiểm tra và xử lý theo quy định đối với các 

trường hợp sử dụng phương tiện để kinh doanh vận tải trong thời gian phương 

tiện đó bị thu hồi phù hiệu, biển hiệu. 

Điều 5. Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái; Chánh 

Thanh tra Sở; Giám đốc các đơn vị kinh doanh vận tải có phương tiện bị thu 

hồi phù hiệu, biển hiệu và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết 

định này. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./. 

 

Nơi nhận:  KT. GIÁM ĐỐC 

- Như Điều 5 (t/h); 

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam (b/c); 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Sở GTVT các tỉnh, thành phố (p/h); 

- Phòng CSGT - Công an tỉnh (p/h); 

- Trung tâm QLBX tỉnh; 

- Trang TTĐT của Sở; 

- Lưu: VT, QLVTPTNL. 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

          Lê Thanh Hùng 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

PHỤ LỤC. DANH SÁCH PHƯƠNG TIỆN BỊ THU HỒI PHÙ HIỆU, BIỂN HIỆU 

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-SGTVT ngày        /05/2022 của Sở GTVT tỉnh Quảng Trị) 

 

STT 
Biển kiểm 

soát 
Loại hình Đơn vị vận tải 

Vi phạm tốc 

độ 
Tổng Km 

hành 

trình Lần 
/100 

Km 

1 74B00493 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH MTV THÀNH LIÊN QUẢNG TRỊ 794 41,10919 19.314,42 

2 74H00246 Xe Container HTX VẬN TẢI SỐ 6 682 66,53501 10.250,24 

3 74B00588 Xe tuyến cố định HTX VẬN TẢI Ô TÔ HƯỚNG HÓA 642 40,93334 15.684,04 

4 74F00022 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH MTV THU THƯƠNG 639 43,50976 14.686,36 

5 74C09235 Xe đầu kéo HTX VẬN TẢI SỐ 6 579 73,21707 7.907,99 

6 74H00326 Xe đầu kéo HTX VẬN TẢI SỐ 6 560 43,77481 12.792,75 

7 74H00201 Xe đầu kéo HTX VẬN TẢI SỐ 6 540 56,26582 9.597,30 

8 74H00118 Xe đầu kéo HTX VẬN TẢI SỐ 6 403 36,23311 11.122,42 

9 74B00515 Xe tuyến cố định HTX VẬN TẢI Ô TÔ THỊ XÃ QUẢNG TRỊ 275 7,70171 35.706,38 

10 74H00135 Xe tải CÔNG TY TNHH MTV QT TUẤN MINH 245 32,40841 7.559,77 

11 74B00642 Xe tuyến cố định HTX VẬN TẢI Ô TÔ LAO BẢO 238 13,66326 17.418,98 

12 74H00055 Xe đầu kéo HTX VẬN TẢI SỐ 6 233 50,59932 4.604,80 

13 75B01715 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ DU LỊCH MẾN THƯƠNG 226 17,37562 13.006,73 

14 74B00846 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH MTV XUÂN THANH 224 9,59913 23.335,45 

15 74B00440 Xe tuyến cố định HTX VẬN TẢI Ô TÔ LAO BẢO 210 19,94579 10.528,54 



 

 

16 74B00577 Xe tuyến cố định HTX VẬN TẢI Ô TÔ ĐÔNG HÀ 200 11,80653 16.939,78 

17 74H00110 Xe Container 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HUY HOÀNG 

LOGISTICS 
184 8,75110 21.025,93 

18 74H00090 Xe đầu kéo HTX VẬN TẢI SỐ 6 182 25,15388 7.235,46 

19 74F00004 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ DU LỊCH MẾN THƯƠNG 180 12,23646 14.710,14 

20 74F00048 Xe tuyến cố định HTX VẬN TẢI Ô TÔ LAO BẢO 175 11,41679 15.328,30 

21 74F00002 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ DU LỊCH MẾN THƯƠNG 167 10,52056 15.873,68 

22 74C08947 Xe đầu kéo CÔNG TY CP TRƯỜNG DANH 156 22,27755 7.002,56 

23 74B00451 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH MTV THU THƯƠNG 148 10,41010 14.216,96 

24 74H00258 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VINH HẢI 147 18,15718 8.095,97 

25 74F00158 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH MTV THU THƯƠNG 141 9,29827 15.164,11 

26 74B00834 Xe tuyến cố định HTX VẬN TẢI Ô TÔ ĐÔNG HÀ 140 13,72952 10.197,01 

27 74C07991 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VINH HẢI 126 17,65111 7.138,36 

28 74H00396 Xe đầu kéo HTX Ô TÔ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH VĨNH LINH 125 9,19689 13.591,55 

29 74F00014 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ DU LỊCH MẾN THƯƠNG 117 6,90930 16.933,69 

30 74C08959 Xe đầu kéo HTX VẬN TẢI SỐ 6 113 21,56272 5.240,53 

31 74B00130 Xe tuyến cố định HTX VẬN TẢI Ô TÔ ĐÔNG HÀ 109 11,45743 9.513,48 

32 74B00527 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ DU LỊCH MẾN THƯƠNG 93 6,07452 15.309,85 

33 75C10870 Xe đầu kéo HTX VẬN TẢI SỐ 6 92 16,85654 5.457,82 

34 74H00286 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VINH HẢI 81 16,15268 5.014,65 

35 74H00053 Xe tải HTX VẬN TẢI SỐ 6 79 9,58108 8.245,42 

36 74B00788 Xe hợp đồng HTX VẬN TẢI Ô TÔ ĐÔNG HÀ 76 6,64868 11.430,85 

37 74H00254 Xe đầu kéo CÔNG TY CP TRƯỜNG DANH 76 11,38711 6.674,22 



 

 

38 75H00681 Xe đầu kéo HTX VẬN TẢI SỐ 6 75 13,06588 5.740,14 

39 74C04189 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VINH HẢI 75 18,37678 4.081,24 

40 74H00122 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH MTV TM VẬN TẢI 44 71 7,22959 9.820,75 

41 74H00341 Xe tải HTX VẬN TẢI SỐ 6 69 5,06643 13.619,05 

42 74B00775 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH MTV XUÂN THANH 65 18,80282 3.456,93 

43 74H00173 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH MTV QT TUẤN MINH 63 18,70305 3.368,43 

44 74H00205 Xe đầu kéo HTX Ô TÔ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH VĨNH LINH 63 29,24695 2.154,07 

45 74H00344 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH MTV TM VẬN TẢI 44 63 5,56931 11.312,00 

46 75H00387 Xe Container HTX VẬN TẢI SỐ 6 62 11,84343 5.234,97 

47 74C08811 Xe đầu kéo CÔNG TY CP TIẾN PHONG 60 7,94742 7.549,62 

48 74C07983 Xe Container HKD NGUYỄN THỊ THANH HÀ 01 59 8,56120 6.891,56 

49 74H00270 Xe tải HTX VẬN TẢI SỐ 6 59 10,09618 5.843,79 

50 74H00147 Xe Container CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 32 58 6,96673 8.325,28 

51 74H00249 Xe Container CÔNG TY TNHH TM VÀ DV MINH TUẤN DTT 56 10,51681 5.324,81 

52 74F00119 Xe tuyến cố định HTX VẬN TẢI Ô TÔ ĐÔNG HÀ 50 9,15427 5.461,93 

53 74C07771 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV ĐỨC HIỀN QUẢNG TRỊ 49 9,85487 4.972,16 

54 75H00620 Xe đầu kéo HTX VẬN TẢI SỐ 6 48 10,42373 4.604,88 

55 74H00056 Xe Container HTX VẬN TẢI SỐ 6 46 6,16310 7.463,78 

56 74B00524 Xe tuyến cố định HTX VẬN TẢI Ô TÔ ĐÔNG HÀ 45 9,42028 4.776,93 

57 74C03475 Xe đầu kéo HTX VẬN TẢI SỐ 6 44 22,01722 1.998,44 

58 74C09021 Xe tải CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN TUẤN HOÀNG 43 7,15783 6.007,41 

59 74C08538 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV ĐỨC HIỀN QUẢNG TRỊ 42 7,50942 5.592,98 



 

 

60 74B00627 Xe tuyến cố định HTX VẬN TẢI Ô TÔ ĐÔNG HÀ 39 6,83339 5.707,27 

61 74B00513 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH MTV THÀNH LIÊN QUẢNG TRỊ 38 38,00000 370,36 

62 74B00791 Xe tuyến cố định HTX VẬN TẢI Ô TÔ THỊ XÃ QUẢNG TRỊ 38 5,76543 6.591,01 

63 74B00401 Xe tuyến cố định HTX VẬN TẢI Ô TÔ ĐÔNG HÀ 37 6,69356 5.527,70 

64 74C06931 Xe tải HTX Ô TÔ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH VĨNH LINH 37 6,56318 5.637,51 

65 74H00207 Xe tải CÔNG TY TNHH MTV AN LỢI HUY 34 5,50217 6.179,38 

66 74B00701 Xe tuyến cố định HTX VẬN TẢI Ô TÔ THỊ XÃ QUẢNG TRỊ 33 8,30578 3.973,14 

67 74B00786 Xe tuyến cố định HTX VẬN TẢI Ô TÔ LAO BẢO 32 15,99869 2.000,16 

68 75H00040 Xe đầu kéo HTX VẬN TẢI SỐ 6 27 6,90509 3.910,16 

69 75H00412 Xe Container HTX VẬN TẢI SỐ 6 25 5,00771 4.992,30 

70 74C09113 Xe Container CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 32 25 16,98717 1.471,70 

71 74C08506 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH MTV GIA HUY QUẢNG TRỊ 23 17,38895 1.322,68 

72 74B00265 Xe hợp đồng HTX Ô TÔ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH VĨNH LINH 22 6,87000 3.202,33 

73 74H00397 Xe tải HTX VẬN TẢI Ô TÔ HƯỚNG HÓA 19 10,89829 1.743,39 

74 74C09456 Xe đầu kéo HTX VẬN TẢI SỐ 6 19 6,08544 3.122,20 

75 74B00829 Xe tuyến cố định HTX VẬN TẢI Ô TÔ LAO BẢO 18 5,40954 3.327,45 

76 74B00589 Xe hợp đồng HTX VẬN TẢI Ô TÔ LAO BẢO 17 7,85676 2.163,74 

77 74H00339 Xe Container HTX VẬN TẢI SỐ 6 17 7,37102 2.306,33 

78 75H00671 Xe tải HTX VẬN TẢI SỐ 6 16 16,00000 825,61 

79 74H00142 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH DƯƠNG BẢO CƯỜNG 14 9,15775 1.528,76 

80 74H00048 Xe tải HTX VẬN TẢI SỐ 6 14 6,00762 2.330,37 

81 74C03420 Xe tải CÔNG TY TNHH TM PHƯƠNG QUANG 13 5,50819 2.360,12 



 

 

82 74C09828 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV HÀ TUẤN LAN 12 5,86435 2.046,26 

83 74C08803 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV LÂM SẢN KHÁNH HÂN 12 12,00000 892,70 

84 74H00369 Xe Container HTX VẬN TẢI SỐ 6 11 10,68604 1.029,38 

85 74C09549 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH MTV GIA HUY QUẢNG TRỊ 11 11,00000 670,07 

86 74A11031 Xe hợp đồng CHI NHÁNH HỢP TÁC XÃ HÒA BÌNH XANH TẠI QUẢNG TRỊ 11 6,35544 1.730,80 

87 74C03219 Xe đầu kéo DNTN BẢO TIẾN 10 5,52356 1.810,43 

88 74B00772 Xe tuyến cố định HTX VẬN TẢI Ô TÔ HƯỚNG HÓA 10 10,00000 664,87 

89 74C01682 Xe Container CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN THÁI NGUYÊN 9 7,72950 1.164,37 

90 74B00705 Xe hợp đồng HTX VẬN TẢI Ô TÔ ĐÔNG HÀ 9 6,75824 1.331,71 

91 74C07162 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN TUẤN HOÀNG 9 5,02669 1.790,44 

92 74C07180 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV LÂM SẢN KHÁNH HÂN 8 8,00000 534,31 

93 74C07662 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV LÂM SẢN KHÁNH HÂN 7 7,00000 272,04 

94 74C09410 Xe đầu kéo HTX Ô TÔ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH VĨNH LINH 7 5,05720 1.384,17 

95 74C08224 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV ĐĂNG PHÁT QUẢNG TRỊ 7 7,00000 712,49 

96 74C08022 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH MTV ĐỨC QUANG QUẢNG TRỊ 7 7,00000 306,33 

97 74C09035 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV LÂM SẢN KHÁNH HÂN 6 5,31367 1.129,16 
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